
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

132 Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

29/03/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐẠT STONE

3502518305

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn đá mỹ nghệ, đá ốp lát

4669

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Trồng hoa, cây cảnh, chăm sóc, cắt tỉa cành cây cỏ

8230

9. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
(Trừ hoạt động của các nhà báo độc lập)

9000

10. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

11. Quảng cáo 7310

12. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

13. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê phương tiện vận tải.

7710

14. Bán buôn tổng hợp 4690

15. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

16. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐẠT STONE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0908584749
Email: huynhos2505@gmail.com

Fax:
Website:
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17. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu 
khác chưa được phân vào đâu như: + Nguyên liệu làm đá mài, 
đá quý, các khoáng chất, graphite tự nhiên, và các chất phụ gia 
khác... + Đá quý, bột thạch anh, mica...

0899

18. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

19. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

20. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

21. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

22. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
Chế tác, gia công đá mỹ nghệ

2396(Chính)

23. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

24. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

25. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận chuyển bằng ô tô, xe chuyên dụng.

4933

26. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: xếp dỡ hàng hóa.

5224

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa; dịch vụ địa lý tàu 
biển; dịch vụ đại lý vận tải đường biển; đại lý làm thủ tục hải 
quan; đại lý vận tải hàng hóa, kể cả dịch vụ liên quan đến hậu 
cần; dịch vụ kiểm đếm, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; 
dịch vụ môi giới hàng hải; vận tải đa phương thức quốc tế

5229

28. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm 
người điều khiển

7730

29. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ 
cho thuê lại lao động, chỉ hoạt động khi được Sở Lao động và 
Thương binh xã hội cấp giấy phép và có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

7830

30. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

31. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh khu nhà và các công trình công 
nghiệp, 

8129

32. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

33. Phá dỡ 4311

34. Chuẩn bị mặt bằng 4312

35. Lắp đặt hệ thống điện 4321

36. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752
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2.000.000.000 VNĐ

37. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

38. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đá mỹ nghệ, đá ốp lát

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 037093005297

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Xuân Phúc, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: 132 Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

NGUYỄN VĂN ĐẠT Nam
04/08/1993 Kinh Việt Nam

10/01/2023 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       037093005297
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Xuân Phúc, Xã Ninh Vân, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: 132 Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN ĐẠT Nam

04/08/1993 Kinh Việt Nam

10/01/2023 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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